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	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

               Quảng Bình, ngày  30 tháng 8 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ ứng cứu 
sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 736/TTr-STTTT ngày 24 tháng 8 năm 2016 về việc đề nghị thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Tổ ứng cứu), gồm các thành viên sau: có danh sách kèm theo.
Điều 2. Trách nhiệm của Tổ ứng cứu

Hỗ trợ các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố máy tính tại các tỉnh, thành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Tổ ứng cứu, có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Tổ ứng cứu theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế hoạt động của Tổ ứng cứu sự cố sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị có thành viên trong Tổ ứng cứu. Tổ trưởng Tổ ứng cứu được sử dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của cơ quan Thường trực để thực hiện nhiệm vụ của Tổ ứng cứu.

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan

a) Khi nhận được thông báo của cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có thành viên trong Tổ ứng cứu phải ưu tiên việc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình tham gia công tác ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính, sự cố Internet.

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đơn vị có thành viên trong Tổ ứng cứu chuyển công tác khác, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ thay thế kịp thời và thông báo cho cơ quan Thường trực để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Cục ATTT, VNCER (BTTTT);  
  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX .


	CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Hoàng




DANH SÁCH 
 CÁC THÀNH VIÊN  TỔ ỨNG CỨU SỰ CỐ MẠNG MÁY TÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 2654 /QĐ-UBND  ngày  30 /8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đơn vị
	Điện thoại CQ/DĐ
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Phi Khanh
	P. Giám Đốc
	Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
	0523844567
	Tổ trưởng

	2 
	Nguyễn Vĩnh Huế
	P.Trưởng phòng
	Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
	0945261357
	Tổ phó

	3 
	Trần Diễm Phúc
	P.Giám Đốc
	Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Bình - Sở Thông tin và Truyền thông
	0913272327
	Tổ phó

	4 
	Hồ Văn Thành
	P.Giám Đốc
	Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh
	0913549663
	Tổ phó

	5 
	Trần Trung Thông
	Giám Đốc
	Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh ủy
	0934778666
	Thành viên

	6 
	Đặng Thanh Hòa
	Chuyên viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0989222303
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Chuyên viên
	Sở Ngoại vụ
	0989877899
	Thành viên

	8 
	Phạm Đăng Linh
	Chuyên viên
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	0917917947
	Thành viên

	9 
	Trần Đăng Bình
	Chuyên viên
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	0935213688
	Thành viên

	10 
	Cao Đức Hạnh
	Chuyên viên
	Sở Công thương
	0915471546
	Thành viên

	11 
	Từ Công Nghĩa Hạnh
	Chuyên viên
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0942072207
	Thành viên

	12 
	Đinh Vũ Long
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0945765672
	Thành viên

	13 
	Vĩnh Thái Cường
	Chuyên viên
	Sở Giao thông Vận tải
	0975715369
	Thành viên

	14 
	Lê Thị Hồng Nhung
	Văn thư
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	01696815967
	Thành viên

	15 
	Nguyễn Xuân Viễn
	Chuyên viên
	Sở Y tế
	0919737682
	Thành viên

	16 
	Hoàng Minh Phú
	Chuyên viên
	Sở Xây dựng
	0906586298
	Thành viên

	17 
	Nguyễn Văn Nghĩa
	P. Chánh văn phòng
	Sở Tư pháp
	0983828913
	Thành viên

	18 
	Lê Viết Cảm
	P. Chánh văn phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0932569567
	Thành viên

	19 
	Bùi Quốc Luyến
	Nhân viên
	Sở Nội vụ
	0912455360
	Thành viên

	20 
	Trần Văn Kỳ
	Chuyên viên
	Trung tâm TH&DV tài chính công, Sở Tài chính
	0919979822
	Thành viên

	21 
	Nguyễn Tiến Thành
	Trưởng phòng
	Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ
	0982576767
	Thành viên

	22 
	Nguyễn Thanh Huy
	Trưởng phòng
	Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Bình - Sở Thông tin và Truyền thông
	0918744998
	Thành viên

	23 
	Nguyễn Minh Tiến
	Chuyên viên
	Ban Dân tộc
	0914078910
	Thành viên

	24 
	Trần Thị Phương Nam
	Chuyên viên
	Ban Quản lý khu Kinh tế
	0914500175
	Thành viên

	25 
	Trần Nam Vĩnh
	Chuyên viên
	Thanh tra tỉnh
	01633483642
	Thành viên

	26 
	Hoàng Tự Quốc Hùng
	Chuyên viên
	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HDND tỉnh
	0943161551
	Thành viên

	27 
	Hoàng Hải Nguyên
	Nhân viên
	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng
	0944917207
	Thành viên

	28 
	Nguyễn Huy Hoàng
	Cán bộ
	Công an tỉnh
	0945336399
	Thành viên

	29 
	Trần Vũ Hoàn
	Chuyên viên
	Kho bạc Nhà nước
	0935833466
	Thành viên

	30 
	Phạm Xuân Hùng
	P.Trưởng Phòng
	Đài phát thanh - Truyền hình
	0915971567
	Thành viên

	31 
	Nguyễn Văn Kiểu
	Viên chức
	Trường Đại học Quảng Bình
	0973665919
	Thành viên

	32 
	Nguyễn Hoài Nam
	Viên chức
	Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh
	01682028777
	Thành viên

	33 
	Dương Mạnh Hòa
	Chuyên viên
	UBND Thành phố Đồng Hới
	0948304963
	Thành viên

	34 
	Nguyễn Quốc Hùng
	Chuyên viên
	UBND Thị xã Ba Đồn
	0912649889
	Thành viên

	35 
	Lê Văn Hoài
	Chuyên viên
	UBND huyện Lệ Thủy
	0973699222
	Thành viên

	36 
	Ngô Văn Bình
	Chuyên viên
	UBND huyện Quảng Ninh
	0905562233
	Thành viên

	37 
	Lê Văn Thân
	Chuyên viên
	UBND huyện Bố Trạch
	0983243143
	Thành viên

	38 
	Phạm Quang Lăng
	Nhân viên
	UBND huyện Quảng Trạch
	0971987656
	Thành viên

	39 
	Dương Thị Thúy Lan
	Chuyên viên
	UBND huyện Tuyên Hóa
	0977639221
	Thành viên

	40 
	Trần Tuấn Anh
	Chuyên viên
	UBND huyện Minh Hóa
	0988068068
	Thành viên

	41 
	Dương Nam Khánh
	Phó phòng 
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình
	0905445050
	Thành viên

	42 
	Hà Xuân Hùng
	Trưởng phòng CNPC
	Trung tâm CNTT, Viễn Thông Quảng Bình – Bưu điện tỉnh Quảng Bình
	0915272646
	Thành viên
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